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1. THÂN THẾ
Đại sư Huệ Viễn (334 - 416) nguyên họ Giả, người Đông Tấn Nhạn 
Môn Lâu Phiền, (nay tỉnh Sơn Tây). Tên hiệu của Ngài gọi đủ là “Lô 
Sơn Đông Lâm Tự Huệ Viễn Đại Sư”. Từ thuở bé, Ngài đã biểu lộ đức 
tính hiếu học vô cùng rõ nét. Đến năm vừa tròn 13 tuổi, Ngài theo 
cậu đến Lạc Dương học tập. Ban đầu Huệ Viễn học tập theo đạo Nho, 
Lão, Trang. Mãi đến năm 21 tuổi (354), Ngài định cùng danh nho 
Phạm Tuyên Tử đi ẩn cư, nhưng lại gặp chiến loạn Thạch Hồ, giặc giã 
nổi lên đường xá không thông nên không cách nào đi được.

Huệ Tánh

ĐẠ I  SƯ  H UỆ  V IỄN
v à

T ỊNH ĐỘ TÔNG

Núi Lô, Giang Tây - Trung Quốc. 
Nguồn: lacviettravel.com.vn
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2. XUẤT GIA HỌC ĐẠO
Năm 21 tuổi, Huệ Viễn phát tâm 
xuất gia. Lúc bấy giờ, Đại sư Đạo 
An đang ở Thái Hành - Hằng Sơn 
lập chùa để hoằng truyền chánh 
pháp, danh tiếng của ngài Đạo An 
truyền đi khắp nơi. Do vậy, Huệ 
Viễn đến thăm viếng và tham vấn 
Phật pháp. Ngài nhận thấy Đại 
sư  Đạo An quả thật là bậc cao 
Tăng đắc đạo, danh bất hư truyền, 
nên bái Đại sư Đạo An làm thầy. 
Năm Tấn Ai Đế Hưng Ninh thứ 
ba (365), ngài Huệ Viễn theo Đại 
sư Đạo An nam du về Phàn Miến. 
Bấy giờ, do chiến tranh loạn lạc, 
sư Đạo An và sư Huệ Viễn lạc 
nhau. Ngài Huệ Viễn phụ trách 
dẫn đồ chúng đi về phương Nam 
lánh nạn. Khi đến Tầm Dương 
(nay là TP. Cửu Giang, tỉnh Giang 
Tây), Ngài thấy khu vực Khuông 
Lô có rừng núi thanh tịnh nên cho 
phép đồ chúng ở tạm tại Long 
Tuyền Tinh Xá, sau đó thì kiến 
lập Đông Lâm Tự và định cư tại 
đây tu học.

Huệ Viễn từ lúc sơ học với đại sư 
Đạo An, một mực thể hiện rất rõ 
nét về tinh thần cầu học giáo pháp 
Đại thừa của mình. Đồng thời, 
Ngài cho rằng việc hoằng dương 
chánh pháp chính là trọng trách 
của hàng xuất gia, nên từ đó về 
sau luôn phát triển tinh thần này. 

Liên Tông Sơ Tổ Huệ Viễn Đại 
Sư. Nguồn: internet

Dương, Huệ Viễn liền đến thỉnh 
sa môn Tăng Già Đề Bà về Đông 
Lâm tự trú ngụ và thỉnh Ngài dịch 
bộ luận “A Tỳ Đàm Tâm”, “Tam 
Pháp Độ” và đây cũng chính là 
sự khởi nguồn cho việc phát triển 
sau này của trường phái A Tỳ 
Đàm tại phương Nam.

Vào năm An Đế Long An thứ 5 
(401), ngài Qui Từ Sa Môn Cưu 
Ma La Thập đến Trường An dạy 
đạo, Huệ Viễn liền đến thăm 
viếng và tham vấn một số vấn đề 
thuộc lãnh vực Đại thừa huyền 
nghĩa. Nhân đây Ngài La Thập 
tán dương và khen ngợi ngài Huệ 
Viễn là người có lòng nghiên cứu 
và cầu học giáo pháp Đại thừa.

3. SỰ NGHIỆP HOẰNG HÓA
Sau khi xuất gia, trong lòng Ngài 
luôn nghĩ đến việc hoằng truyền 
chánh pháp. Ngài cho rằng việc 
hoằng pháp chính là trọng trách 
bản thân, nên đã khổ luyện tu 
học ngày đêm hầu lãnh ngộ một 
cách đầy đủ những kiến giải Bát 
Nhã do ngài Đạo An truyền dạy. 
Mỗi khi đăng đàn thuyết giảng 
Ngài đều được hội chúng vô cùng 
hoan nghênh và mến phục. Ngài 
Đạo An cũng thấy được điều này 
nên thường bảo rằng Huệ Viễn là 
người đủ khả năng tiếp nhận sự 
nghiệp hoằng dương chánh pháp 

Ngài dạy đồ chúng, người xuất 
gia được xưng là Sa Môn, nghĩa 
là đối với bản thân luôn phá trừ 
những tư tưởng hôn ám, còn đối 
với chúng sanh thì có trách nhiệm 
hướng dẫn họ tu học để trở về với 
giác đạo. Ngài tự nhận thấy Phật 
pháp nơi phương Nam này còn 
chưa được hoàn bị, nên dạy đệ tử 
Pháp Tịnh và Pháp Lãnh đi tìm 
chư vị cao Tăng cầu học và sang 
Tây Vực thỉnh Kinh, Luật nguyên 
văn Phạn bản.

Vào năm Thái Nguyên thứ 16 
(391) có ngài Sa Môn Tăng Già 
Đề Bà truyền giáo đến Tầm 



44      VĂN HÓA PHẬT GIÁO   1 - 1 - 2021

TỊNH ĐỘ NHƠN GIAN

của thầy tổ, và sau này Ngài sẽ 
phó chúc cho Huệ Viễn kế thừa.

Đại Sư Huệ Viễn sau khi kế thừa 
chí nguyện hoằng dương chánh 
pháp của thầy tổ, đêm ngày thức 
khuya dậy sớm, một mặt nghiên 
cứu dịch thuật kinh điển, một mặt 
lo hướng dẫn đồ chúng tu tập. 
Ngài còn chủ trương người tu 
hành cần phải hòa nhập thế tục, 
nhưng không bị tinh thần tham 
cầu danh lợi thế lạc làm ô nhiễm 
thân tâm. Đặc biệt nhất là Ngài 
chủ trương lấy giáo lý Nhân quả, 
tội phước, báo ứng mà đối trị tư 
tưởng tham cầu danh lợi thế lạc, 
và lấy pháp môn niệm Phật trang 
nghiêm kiến giải bản thân, chính 
Ngài đã thực hiện những tinh 
thần này một cách hoàn bị.

Lúc ở Lô Sơn, Ngài cùng với chư 
vị huynh đệ đồng môn của mình là 
“Tây Lâm Tự Tuệ Vĩnh Sa Môn” 
và những vị Sa Môn khác tất cả 
là 123 vị đứng trước tượng Đức 
Vô Lượng Thọ Phật, cùng phát 
nguyện tu học pháp môn Tịnh độ 
và nguyện vãng sanh về Cực Lạc 
quốc độ. Do từ pháp môn Thiền 
Quán Niệm Phật mà ngộ được 
đạo, Huệ Viễn sáng lập Tịnh độ 
Tông và được mọi người tôn xưng 
là Sơ Tổ của Tịnh Đô Tông.

Sự nghiệp dịch thuật và trước 
tác của ngài Huệ Viễn gồm có 
“Đại Trí Độ Luận Yếu Lược” (20 
quyển), “Vấn Đại Thừa Trung 
Thâm Ý Thập Bát khoa” và “La 
Thập Đáp” (03 quyển), “Pháp 
Tánh Luận “ (02 quyển). Hiện 

nay chỉ còn tìm thấy bộ “Vấn Đại 
Thừa Thâm Ý “ đổi tên là “Đại 
Thừa Đại Nghĩa Chương”. Rải 
rác trong những bộ “Xuất Tam 
Tạng Kí Tập”, “Hoằng Minh 
Tập”, “Cao Tăng Truyện” và 
“Quảng Hoằng Minh tập” có một 
số luận giải của Ngài. 

Đặc biệt, Ngài đã viết quyển “Sa 
Môn Bất Bái Vương Giả Luận” 
để phản kháng sự áp chế của vua. 
Nguyên vào năm Nguyên Hưng 
thứ 2 (403) có quan tể tướng 
Hoàn Huyền đời vua An Đế lấy 
cớ rằng: “Thiên, Địa, Vương là 
ba ngôi chí tôn có trời đất để che 
chở, vua để trị vì trong thiên hạ, 
vậy Sa Môn cũng phải kính lễ 
đức lớn của nhà vua”. Sau ngài 
Huệ Viễn dâng thư phản kháng và 
Ngài liền viết cuốn “Sa Môn Bất 
Bái Vương Giả Luận” để nói lễ 
nghi của thế gian và xuất thế gian 
khác nhau, vì vậy Sa Môn không 
phải lạy vua.

Đại sư Huệ Viễn chủ xướng về 
thuyết “Niết Bàn Thường Trụ” và 
xướng thuyết “Sa Môn”, đặc biệt 
nhất là Ngài chủ trương lấy giáo 
lý nhân quả, tội phước, báo ứng 
mà đối trị tư tưởng tham cầu danh 
lợi thế lạc; lấy pháp môn Thiền 
quán niệm Phật mà trang nghiêm 
kiến giải bản thân. Ngài đã trước 
tác và dịch thuật rất nhiều kinh 
điển, nhưng đa số bị thất lạc, hiện 
chỉ còn bộ “Vấn Đại Thừa Thâm 
Ý” được đổi tên là “Đại Thừa Đại 
Nghĩa Chương”.
 
Đại sư Huệ Viễn thị tịch tại Đông 
Lâm tự vào tháng 8 năm Nghĩa 
Hi thứ 12 (416) thọ 83 tuổi.

Tài liệu tham khảo:
1. Lịch đại Cao Tăng truyện.
2. Theo bộ “Phật giáo Trung Quốc”.

Lư Sơn (Lushan) từng là thủ đô mùa hè của 
Trung Quốc. Nguồn: catchtheworld.net



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [583.937 810.709]
>> setpagedevice


